Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
- Tên gói thầu: Mua  Máy điện tim (6 cần);
- Tên dự toán: Mua sắm thiết bị, tài sản công năm 2026 từ nguồn Ngân sách nhà nước không tự chủ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;
- Bên mời thầu: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh;
- Địa chỉ thực hiện bàn giao hàng hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Phố Hải Phúc, Phường Hạ Long, Quảng Ninh;
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước – Kinh phí không tự chủ;
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;
- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 50 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý II/2026;
[bookmark: _GoBack]- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
	1.2 Yêu cầu về kỹ thuật
	
	Máy điện tim (6 cần)

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	 
	Xuất xứ máy chính: G7

	 
	Sản xuất năm 2025 trở về sau, mới 100%

	 
	Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485

	 
	Nguồn điện sử dụng: 220 V 50 Hz

	 
	Môi trường hoạt động:

	 
	Nhiệt độ: ≥ 30 độ C

	 
	Độ ẩm: ≥ 70%

	 
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng

	II
	CẤU HÌNH CUNG CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC TỐT HƠN)

	 
	Máy chính: 01 cái

	 
	Dây nguồn: 1 bộ

	 
	Cáp điện tim: 01 bộ

	 
	Bộ điện cực: 01 bộ (điện cực chi: ≥ 04 chiếc, điện cực ngực: ≥ 06 chiếc)

	 
	Giấy in: 01 cuộn

	 
	Pin hoặc ắc quy sạc được: 1 chiếc

	 
	Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: ≥ 01 bộ

	 
	Bộ tài liệu hướng dẫn bảo trì/bảo dưỡng tiếng Anh, tiếng Việt: ≥ 01 bộ

	III
	YÊU CẦU KỸ THUẬT (TƯƠNG ĐƯƠNG HOẶC TỐT HƠN)

	 
	1. Máy chính:

	 
	Máy điện tim dùng để ghi điện tim cho bệnh nhân

	 
	Mạch: được cách ly và bảo vệ để tránh sốc điện tim

	 
	Thu nhận tín hiệu

	 
	≥ 10 mm/mV hoặc ≥ 20 µVp-p hoặc tương đương

	 
	Trở kháng vào ≥ 50 MΩ

	 
	Hệ số lọc nhiễu: ≥ 105 dB

	 
	Tần số đáp ứng: ≤ 0.05 Hz đến ≥ 150 Hz

	 
	Tỷ lệ thu thập mẫu: ≥ 8.000 mẫu/giây/ kênh

	 
	Dải đo nhịp tim: 30 ~ 300 nhịp/ phút

	 
	Xử lý tín hiệu:

	 
	Đạo trình tiêu chuẩn: 12 đạo trình tiêu chuẩn

	 
	Tỷ lệ lấy mẫu: ≥ 500 mẫu/giây

	 
	Bộ lọc nhiễu xoay chiều: 50/60 Hz

	 
	Độ nhạy: Có

	 
	Hiển thị

	 
	Màn hình:

	 
	Loại màn hình ≥ 8 inch LCD hoặc tương đương

	 
	Độ phân giải: ≥ (800×480) pixel

	 
	Hiển thị: 12 chuyển đạo, thông tin bệnh nhân, nhịp tim

	 
	Ghi

	 
	Xử lý in: đầu in nhiệt

	 
	Phân tích điện tim:

	 
	Các thông số: HR, PR, thời lượng QRS, khoảng QT/QTC, trục P/QRS/T, RV5/SV1, Biên độ RV5+SV1.

	 
	Nguồn điện dự phòng

	 
	Pin hoặc ắc quy có thể sạc

	 
	Vỏ máy: Cấu tạo bằng nhựa hoặc tương đương

	 
	Điều khiển bằng phím bấm cơ học

	 
	Sử dụng phần mềm kĩ thuật số

	 
	Đầu vào ngoài: ≥ 1 cổng

	 
	USB ≥ 1 cổng




- Trường hợp tài liệu kỹ thuật của hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành không được lập bằng tiếng Việt thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt. Bản dịch tiếng Việt phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
	- Bất kì danh từ riêng, kí hiệu riêng, thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, thông số, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn hàng hóa dự thầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, chất liệu, tính năng sử dụng tương đương hoặc tốt hơn so với yêu cầu tại "Bảng chi tiết yêu cầu về kỹ thuật" (kèm theo tài liệu chứng minh).
1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu phải cam kết thực hiện các nội dung sau:
- Địa điểm lắp đặt và bàn giao: Tại vị trí lắp đặt của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.
- Thời gian bàn giao nghiệm thu: Trong vòng 90 ngày kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian bảo hành: Bảo hành thiết bị tối thiểu 12 tháng kể từ ngày bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không ít hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất (nếu thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất lớn hơn 12 tháng).
- Trong thời gian bảo hành, trong vòng 01 ngày sau khi nhận được thông báo về các hư hỏng, khuyết tật phát sinh; nhà thầu phải tiến hành các biện pháp khắc phục các hư hỏng, khuyết tật đối với hàng hóa do nhà thầu cung cấp. Nếu trong thời gian bảo hành hàng hóa bị hỏng (trừ trường hợp bất khả kháng như sự cố điện, sét đánh, thiên tai, thảm hoạ...) không khắc phục được thì bên bán hàng phải cung cấp cho bên mua hàng hóa thay thế. Thiệt hại do quá trình chậm trễ chờ mua hàng hóa thay thế nhà thầu phải chịu trách nhiệm.
- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của nhà sản xuất trong thời gian bảo hành nhưng không ít hơn 1 lần/ năm. Mọi chi phí liên quan đến việc bảo trì, bảo dưỡng (bao gồm cả linh kiện thay thế, vật tư tiêu hao sử dụng trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng) trong thời gian bảo hành do nhà thầu chịu.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn nhanh vận hành thiết bị bằng tiếng Việt.
- Có đầy đủ các giấy tờ văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của thiết bị rõ ràng
- Có cung cấp chứng từ bao gồm: CO, CQ (bản sao có chứng thực (nếu là thiết bị nhập riêng cho gói thầu này thì phải có 01 bản gốc), có kèm theo bản dịch công chứng), tờ khai hải quan, giấy phép nhập khẩu (nếu có), các tài liệu liên quan đến hàng hóa. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất khi giao hàng.
- Có cung cấp chứng thư giám định nguồn gốc xuất xứ, tình trạng hàng hóa (mới 100%) do đơn vị có đủ năng lực thực hiện trước khi bàn giao, nghiệm thu hàng hóa, chi phí do nhà thầu chi trả.
- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng và xử lý các sự cố thông thường cho người sử dụng đến khi thành thạo.
- Cam kết cung ứng đầy đủ linh kiện sửa chữa thiết bị: ≥ 8 năm
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin của hàng hóa vào "Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu" và "Bảng kê khai cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu" dưới đây.
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[bookmark: _Toc24473239][bookmark: _Toc25740616]BẢNG KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: ....................................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
Gói thầu: .........................................
	STT
	Tên hàng hóa
	Đơn vị tính
	Model
	Tên ký mã hiệu (nếu có)
	Hãng
/Nước chủ sở hữu (nếu có)
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Phân loại
TTBYT
(A,B,C,D)
	Số đăng ký lưu hành hoặc số
giấy phép nhập
khẩu
	Số chứng nhận ISO, CE, FDA hoặc CFS (nếu có)
	Ghi chú
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[bookmark: _Hlk3555453]Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	

	....................., ngày.........tháng..........năm 2026
                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



BẢNG KÊ KHAI CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA DỰ THẦU 
Tên nhà thầu: ....................................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
Gói thầu: ............................................
	STT
	Tên hàng hóa
	Model
	Tên ký mã hiệu (nếu có), hãng sản xuất, nước sản xuất
	Đơn vị tính
	Cấu hình, thông số kỹ thuật trong E-HSMT
	Cấu hình, thông số kỹ thuật hàng hóa đáp ứng
	Vị trí chứng minh thông số kỹ thuật
(tài liệu nào, mục nào, trang nào)
	

	1 
	2 
	3 
	4
	5
	6
	7
	8
	

	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	* Các đoạn tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật phải được dịch sang tiếng việt 
	


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	
(Lưu ý: Đối với danh mục gồm nhiều chi tiết hợp thành nhà thầu phải chào cụ thể các thông tin ký mã hiệu của từng chi tiết và tài liệu chứng minh nằm ở mục, trang nào).

	....................., ngày.........tháng..........năm 2026
                                   Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]



